	TRƯỜNG TIỀU HỌC GIA QUẤT

Họ và tên: …………………………
Lớp 4…….
	                             Thứ…..…ngày …. tháng … năm 20…
                KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
                MÔN TOÁN LỚP 4
                NĂM HỌC 2021 - 2022
           (Thời gian làm bài 40 phút không kể thời gian phát đề)

	Điểm
	Nhận xét của giáo viên
	GV trông, chấm thi
(Kí, ghi rõ họ tên)

	
	……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
	


 Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Chữ số ở hàng chục triệu của số 356 219 804 là:
A.5                          B. 6                       C.2                         D.3
[bookmark: _GoBack]Câu 2. (0,5 điểm) Kết quả phép tính: 204 x 39 là:
A.7950                      B.7986                  C.7956                     D.7965
Câu 3. (0,5 điểm) Để số 158* chia hết cho 9 thì * là chữ số nào dưới đây:
A.3                       B.8                      C. 6                       D. 4
Câu 4. (1 điểm) Quan sát hình dưới đây và điền Đ vào trước ý đúng, điền S vào trước ý sai lần lượt theo thứ tự câu A – B – C –D. 

                                                   A                                          B


                                                   D                                           C
A. AD song song với BC
B.AB vuông góc với BC
C.DC vuông góc với CB
D.AB song song với DC
Câu 5. (0,5 điểm) Trung bình cộng của hai số là 354, biết một trong hai số là 425. Số còn lại là:
A.283                  B.71                        C.1133                         D. 263
Câu 6. (0,5 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm
a. 45m2 6cm2 = ……………..cm2                             b. 12400kg = ……….. tấn ………..kg
Câu 7. (0,5 điểm) Cách tính nào dưới đây đúng khi tính giá trị biểu thức: 540 : (5 x 3)
A.540 : 5 x 3                   B. 540 : 5 : 3                  C. 540 x 3 : 5           D. 540 x 3 x 5 
Câu 8. (0,5 điểm) Thương của một phép chia hết sẽ như thế nào nếu số chia tăng lên 4 lần và giữ nguyên số bị chia:
A. Giữ nguyên                  B.Tăng 4 lần                      C.Giảm 4 lần               D.Giảm 8 lần
Câu 9. (0,5 điểm) Lớp 4C có ít hơn 50 học sinh. Biết rằng, nếu xếp đều số học sinh thành 9 hàng hoặc 5 hàng thì cũng vừa hết. Lớp 4C có số học sinh là:
A.30 học sinh                B. 35 học sinh                     B 40 học sinh                  D.45 học sinh
Câu 10. (2 điểm) Đặt tính rồi tính
	56789  + 23064
	     896241 -  21365
	1542 x  235
	20232 : 36


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 11. (0,5 điểm)  Cho các chữ số: 1, 4, 5, 0. Hãy lập tất cả các số có 4 chữ số chia hết cho cả 2 và 5.
………………………………………………………………………………………………..
Câu 12. (2 điểm) Mảnh vườn hình chữ nhật nhà bác Chung có nửa chu vi là 166m, chiều dài hơn chiều rộng 66m.
a. Tính diện tích mảnh vườn đó. 
b. Trên mảnh vườn, bác Chung trồng khoai lang. Biết cứ 1m2 thì thu được 10kg khoai lang. Tính số tấn khoai lang thu được trên mảnh vườn đó. 
Bài giải
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 13. (0,5 điểm) Tìm số bị chia nhỏ nhất trong phép chia có thương là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, số dư là 15. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

